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 BÁO CÁO 

Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định 
Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 19/11/2013 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã gửi hồ sơ kèm theo Công văn số 4565/LĐTBXH-TCDN đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề (sau đây gọi là Dự án Luật). Ngày 02/12/2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Báo cáo thẩm định số 73/BC-HĐTĐ của Bộ Tư pháp về việc thẩm định Dự án Luật. 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định (Bộ Tư pháp) về Dự án Luật như sau:
I. Về sự cần thiết ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề
Đa số thành viên Hội đồng thẩm định đều nhất trí cao với sự cần thiết phải ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề để thể chế hóa chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, dạy nghề đã được khẳng định trong Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI), giải quyết những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thi hành Luật thời gian qua và bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

II. Về sự phù hợp của nội dung dự thảo Luật với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của dự án Luật với hệ thống pháp luật và tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

Hội đồng thẩm định đã đánh giá nội dung của Dự án Luật phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu, tiến hành rà soát lại quy định tại Luật Giáo dục, đối chiếu với Dự án Luật này để trên cơ sở đó đưa ra các quy định cho đồng bộ, đảm bảo tính thống nhất và tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật về giáo dục, đào tạo và dạy nghề.
III. Về tính khả thi của Dự án Luật 

Hội đồng thẩm định đánh giá Dự án Luật có tính khả thi. Tuy nhiên, theo đề nghị của Hội đồng thẩm định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu, tiến hành rà soát và quy định đầy đủ, rõ ràng hơn đối với một số nội dung, như: về một số chính sách chung về dạy nghề; về dạy nghề thường xuyên; về thẩm quyền dạy nghề, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở dạy nghề; về cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài; về chính sách đối với cơ sở dạy nghề; về tài chính, tài sản của cơ sở dạy nghề; về quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp trong hoạt động dạy nghề; về cơ sở vật chất, thiết bị, đầu tư cho dạy nghề, vì đây là những nội dung mới được xây dựng và thể chế từ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI.
IV. Về các vấn đề có ý kiến còn khác nhau

Hội đồng thẩm định nhất trí với Ban Soạn thảo 03 vấn đề trong 05 vấn đề còn có ý kiến khác nhau, cụ thể như: Về trình độ trung cấp nghề đối với người tốt nghiệp trung học cơ sở; Về thi và cấp bằng tốt nghiệp; Về dạy nghề gắn với doanh nghiệp. Tuy nhiên, còn 02 vấn đề Hội đồng thẩm định chưa nhất trí, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo như sau:
1. Về miễn, giảm học phí học nghề (Khoản 5 Điều 65 dự thảo Luật) 
Hội đồng thẩm định cho rằng không nên miễn học phí cho tất cả các đối tượng mà việc miễn, giảm học phí này chỉ nên áp dụng cho một số đối tượng như quy định hiện hành là phù hợp.
Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải trình như sau:

- Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013, trong đó quy định giảm 50% học phí cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề. Tuy nhiên, do phần lớn tâm lý học sinh không muốn đi học nghề, nên bình quân mỗi năm chỉ có khoảng gần 40.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp nghề, chiếm khoảng 3,3%/ trên tổng số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Điều đó đã ảnh hưởng đến chính sách phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 5/12/2012 của Bộ Chính trị (mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề), gây mất cân đối nghiêm trọng đến cơ cấu nhân lực qua đào tạo nghề.
- Để góp phần thực hiện chính sách phân luồng, khuyến khích học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tham gia học nghề, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động thì cần có chính sách đủ mạnh để thu hút học sinh tham gia học nghề, đặc biệt là ở trình độ trung cấp nghề. Do đó, cần phải miễn học phí cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp nghề.
- Hiện nay rất nhiều nghề thị trường lao động có nhu cầu như nghề như Hàn, Xây dựng, Luyện kim, các nghề thuộc nhóm nghề mỏ hầm lò..., nhưng rất khó tuyển sinh, nhiều nghề không có người học, do điều kiện lao động rất vất vả. Bên cạnh đó, người học nghề đa phần lại là đối tượng sống ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, do vậy rất khó khăn khi học nghề. Vì vậy, để đảm bảo cơ cấu nhân lực quốc gia đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động trong nước và quốc tế, thì việc miễn học phí cho người học trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề đối với các nghề khó tuyển sinh nhưng thị trường lao động có nhu cầu làn rất cần thiết.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị quy định trong dự thảo Luật là "Miễn học phí cho người tốt nghiệp trung học cơ sở khi học trung cấp nghề và người học trung cấp nghề, cao đẳng nghề đối với các nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định".

2. Về chính sách miễn, giảm thuế (Khoản 5 Điều 55 Dự thảo Luật)
Đa số thành viên Hội đồng thẩm định đề nghị bỏ khoản 5 Điều 55 Dự án Luật để đảm bảo tính thống nhất, tính đồng bộ trong hệ thống các văn bản về thuế thu nhập doanh nghiệp.
Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải trình như sau:
- Khoản 1 Điều 9 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 quy định: Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ điều kiện sau đây:

“a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, theo quy định này, các khoản chi cho hoạt động dạy nghề của doanh nghiệp không được quy định tại Luật này, vì vậy không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Quy định này dẫn tới việc doanh nghiệp sẽ không tham gia hoạt động dạy nghề. Để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động thì cần phải có sự tham gia sâu rộng của doanh nghiệp vào hoạt động dạy nghề.
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) đã xác định: "Có cơ chế để tổ chức, cá nhân người sử dụng lao động tham gia xây dựng, điều chỉnh, thực hiện chương trình đào tạo và đánh giá năng lực người học. ....Khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động tham gia hỗ trợ hoạt động đào tạo". Các cơ chế, chính sách khuyến khích cũng không nằm ngoài sự ưu đãi về thuế.

Do vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chính phủ cho phép thực hiện một số chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp khi tham gia hoạt động dạy nghề như Dự thảo Luật.
V. Về một số nội dung của Dự án Luật
1. Về chính sách bồi dưỡng nhà giáo dạy nghề (Khoản 3 Điều 53)
Hội đồng thẩm định cho rằng, theo quy định tại khoản 24 Điều 1 (sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 53) Dự án Luật thì nhà giáo dạy nghề ở các cơ sở dạy nghề tư thục khi tham gia chương trình bồi dưỡng trong nước và nước ngoài bằng kinh phí từ ngân sách nhà nước là chưa phù hợp.
Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin giải trình như sau:

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI đã chỉ rõ: "Bảo đảm bình đẳng giữa nhà giáo trường công lập và nhà giáo trường ngoài công lập về tôn vinh và cơ hội, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ...".

- Ðiều 80 Luật Giáo dục quy định: "Nhà nước có chính sách bồi dưỡng nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ và chuẩn hóa nhà giáo" và không phân biệt hình thức sở hữu và không phân biệt là nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập hay tư thục. 
- Thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa, phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề, Chiến lược phát triển dạy nghề có quy định: "Ngân sách Nhà nước tập trung đầu tư cho đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý. Nhà nước bảo đảm việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề trong và ngoài nước theo hướng chuẩn hóa, đủ về số lượng; có cơ cấu hợp lý theo nghề và trình độ đào tạo".
Do vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị giữ nguyên như Dự thảo Luật (Điểm c Khoản 3 Điều 53).
2. Về phụ cấp cho nhà giáo dạy nghề (Khoản 2 Điều 62)
Hội đồng thẩm định cho rằng, tại khoản 36 Điều 1 (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 62) Dự án Luật đề nghị bỏ phụ cấp đặc thù cho nhà giáo dạy tích hợp để phù hợp với tinh thần của Kết luận số 23-KL/TW ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI và Kết luận số 63-KL/TW ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương.

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải trình như sau:

- Nhà giáo dạy nghề có những đặc thù riêng so với nhà giáo trong hệ thống giáo dục quốc dân. Bên cạnh trình độ chuyên môn, trình độ sư phạm thì họ phải là người thợ giỏi, có kỹ năng nghề cao. Do vậy, để thu hút những người vừa có trình độ chuyên môn (lý thuyết) vừa có kỹ năng nghề (thực hành), vào làm giáo viên dạy nghề, đòi hỏi phải có chính sách thu hút. Phụ cấp dạy nghề chính là chính sách thu hút nhà giáo dạy cả lý thuyết và thực hành. 
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI đã xác định: "Có chế độ ưu đãi đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. .... Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng." 
Do vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị giữ nguyên phụ cấp đặc thù cho nhà giáo dạy tích hợp như Dự thảo Luật.
3. Về thành lập cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài (Khoản 1 Điều 52)
a) Hội đồng thẩm định cho rằng, đối với điều kiện "Có đủ vốn đầu tư theo quy định" là không rõ ràng, đề nghị cụ thể hoá điều kiện này. 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định, đã bổ sung và cụ thể hoá tại Điểm c Khoản 1 Điều 52 như sau: Có xác nhận đủ vốn đầu tư theo quy định của Chính phủ.
b) Hội đồng thẩm định cho rằng việc cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài sẽ gây ra sự trùng lặp với thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư. Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư thì không phải làm thủ tục thành lập nữa. 
Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải trình như sau:

Đầu tư phát triển giáo dục, dạy nghề là lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 29 của Luật đầu tư thì: “Chính phủ quy định Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, các điều kiện liên quan đến việc thành lập tổ chức kinh tế, hình thức đầu tư, mở cửa thị trường trong một số lĩnh vực đối với đầu tư nước ngoài”.
Theo Luật Đầu tư, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Theo Nghị định này quy trình cho phép thành lập cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm các bước: Cấp Giấy chứng nhận đầu tư; quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục; cấp Giấy phép hoạt động giáo dục.

Do vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị giữ nguyên như Dự thảo. Quy định này thực chất là pháp điển hóa quy định tại Nghị định số 73/2012/NĐ-CP nêu trên.

4. Về thẩm quyền thanh tra, kiểm tra (Khoản 4 Điều 54b)
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định, đã bỏ quy định "Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các cấp có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng nguồn tài chính, tài sản của các cơ sở dạy nghề", tại Khoản 4 Điều 54b dự thảo Luật.
5. Về chính sách học nghề cho người dân tộc thiểu số (Khoản 3 Điều 65)
Hội đồng thẩm định cho rằng, việc mở rộng đối tượng hưởng chính sách học nghề nội trú khi học nghề trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng làm tăng chi ngân sách nhà nước, trong bối cảnh thu chi ngân sách nhà nước trong các năm tới là rất khó khăn.
Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải trình như sau:
Quy định trong Luật Dạy nghề hiện hành dẫn đến một số bất cập ví dụ như đều là người dân tộc thiểu số, thậm chí cùng anh em trong một gia đình nhưng hưởng chính sách khác nhau: Người được học theo chính sách dạy nghề nội trú thì được Nhà nước đảm bảo tất cả các điều kiện học tập, sinh hoạt, trong khi người học nghề không theo chính sách dạy nghề nội trú thì chỉ được hưởng chính sách cho người dân tộc thiểu số nói chung (chỉ là một phần nhỏ so với chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số nội trú).

Do vậy để khuyến khích, thu hút người dân tộc thiểu số tham gia học nghề (hiện nay là rất ít), cần phải mở rộng đối tượng được hưởng chính sách dạy nghề cho người dân tộc thiểu số nội trú như Dự thảo Luật. Hơn nữa, Dự thảo Luật cũng chỉ mở rộng đến học sinh là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng hưởng chính sách người có công; học sinh là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, chứ không phải tất cả người dân tộc thiểu số.

Do vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị giữ nguyên như Dự thảo Luật. 
6. Về kiểm định chất lượng dạy nghề (Khoản 2 Điều 74 và Khoản 4 Điều 75)
a) Hội đồng thẩm định nhất trí 2 hình thức kiểm định chất lượng dạy nghề quy định tại khoản 2 Điều 74 Dự án Luật. Tuy nhiên, Hội đồng thẩm định cho rằng trong trường hợp tổ chức kiểm định chất lượng dạy nghề được thực hiện kiểm định trong các trường hợp nào thì Dự án Luật chưa thể hiện.

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải trình như sau:

- Kiểm định chất lượng dạy nghề là hoạt động đánh giá và công nhận chất lượng dạy nghề trên cơ sở các tiêu chí đã được xác định. Hầu hết cơ sở dạy nghề đều mong muốn được đánh giá và công nhận đảm bảo chất lượng. 

- Theo quy trình kiểm định chất lượng dạy nghề, cơ sở dạy nghề sau khi thực hiện tự kiểm định (đánh giá trong) nếu đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định đề ra thì tiến hành làm thủ tục đề nghị tổ chức kiểm định chất lượng tiến hành kiểm định (đánh giá ngoài). Như vậy, các tổ chức kiểm định sẽ tiến hành kiểm định khi cơ sở dạy nghề đăng ký kiểm định 
b) Hội đồng thẩm định thấy rằng, hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề là hoạt động kinh doanh có điều kiện, cần được xã hội hóa thì điều kiện cấp thu hồi giấy phép kiểm định chất lượng dạy nghề; việc thành lập, giải thể và hoạt động của Trung tâm kiểm định chất lượng dạy nghề công lập; điều kiện cấp, thu hồi đối với Trung tâm kiểm định chất lượng dạy nghề ngoài công lập do Chính phủ quy định, không phải do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như quy định tại Dự án Luật.

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải trình như sau:
- Tại Khoản 2 Điều 110c của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

- Để bảo đảm đảm bảo tính thống nhất và tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật về giáo dục, đào tạo và dạy nghề, việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm kiểm định chất lượng dạy nghề; quy định điều kiện thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn, giải thể, đình chỉ hoạt động của các trung tâm kiểm định chất lượng dạy nghề là phù hợp.

Do vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị giữ nguyên như Khoản 2 Điều 74 và Khoản 4 Điều 75 Dự thảo Luật.
7. Về quỹ hỗ trợ học nghề (Khoản 4 Điều 86)
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định cho rằng việc thành lập Quỹ hỗ trợ học nghề có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là không phù hợp. Quỹ này nên là quỹ xã hội do các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp để hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động và thực hiện theo quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
Do vậy, Khoản 4 Điều 86 đã được sửa đổi, bổ sung như sau: “Việc thành lập, hoạt động và quản lý Quỹ hỗ trợ học nghề được thực hiện theo quy định của pháp luật về quỹ xã hội, quỹ từ thiện”.
8. Về các điều khoản bãi bỏ trong Dự thảo Luật

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định về việc giải trình làm rõ lý do bãi bỏ các điều, khoản trong Dự thảo Luật thể hiện trong Tờ trình Dự án Luật.
9. Về kỹ thuật soạn thảo
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định về việc tiến hành rà soát lại các nội dung quy định tại các Điều 50 (khoản 27 Điều 1); Điều 50a (khoản 28 Điều 1); Điều 54a, 54b (khoản 31 Điều 1) Dự án Luật để bảo đảm không bị trùng lắp nội dung. Riêng ý kiến của Hội đồng thẩm định về việc gộp khoản 37, khoản 38 Điều 1 Dự án Luật này thành một khoản của Điều 1 Dự án Luật này không còn phù hợp, vì Khoản 37, 38 đã được sửa đổi lại nội dung.
VI. Về hồ sơ và trình tự soạn thảo
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định bổ sung thêm Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính và Báo cáo lồng ghép giới trong Dự án Luật.
Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định (Bộ Tư pháp) về Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính báo cáo Chính phủ./.

	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo)

- Các thành viên Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Bộ Tư pháp (để phối hợp);

- Lưu: VT, TCDN.
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